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	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Nơi điều trị cai nghiện
	Ghi chú

	1

	Tạ Thế Anh
	2003
	Thôn đội 3, xã Hưng Công
	035203001944
	Họ tên bố: Tạ Văn Bộ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dung
	MTTH, cần sa
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	2
	Vũ Tiến Hùng
	1977
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	036077017164
	Họ tên bố: Vũ Ngọc Hào
Họ tên mẹ: Trần Thị Nội
Họ tên vợ: Trương Thị Phương
	Heroin
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	3
	Nguyễn Bá Quỳnh
	1993
	Thôn đội 2, xã Hưng Công
	035093001473
	Họ tên bố: Nguyễn Bá Sỹ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bình
	Heroin
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
	

	4
	Trần Duy Vịnh
	1972
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	035072006935
	Họ tên bố: Trần Duy Họa
Họ tên mẹ: Trần Thị Miết
	Heroin
	Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
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